
STT MÔN BỘ SÁCH TÁC GIẢ NHÀ XB

1 Ngữ văn 10 Chân trời sáng tạo Nguyễn Thành Thi NXB Giáo dục

2
Chuyên đề học tập 

Ngữ văn 10
Chân trời sáng tạo Nguyễn Thành Thi NXB Giáo dục

3 Toán 10 Chân trời sáng tạo Trần Nam Dũng Giáo dục Việt Nam

4
Chuyên đề học tập 

Toán 10
Chân trời sáng tạo Trần Nam Dũng Giáo dục Việt Nam

5 Lịch sử 10 Cánh Diều

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Ninh 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Nguyễn Thu Hiền, 

Tống Thị Quỳnh Hương và Nguyễn Mạnh Hưởng.

Đại học Sư phạm

6
Chuyên đề học tập 

Lịch sử 10
Cánh Diều

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Ninh 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Nguyễn Văn Dũng, 

Nguyễn Thu Hiền.

Đại học Sư phạm

7 Địa lý 10 Cánh Diều

Lê Thông (Tổng chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ (Chủ 

biên), Vũ Thị Mai Hương, Nguyễn Quyết Chiến, 

Nguyễn Thị Trang Thanh.

Đại học Sư phạm

8
Chuyên đề học tập 

Địa lý 10
Cánh Diều

Lê Thông (Tổng chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ (Chủ 

biên), Vũ Thị Mai Hương, Nguyễn Quyết Chiến, 

Nguyễn Thị Trang Thanh.

Đại học Sư phạm

9 GD KT&PL 10 Cánh Diều

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (tổng chủ biên), Phạm Việt Thắng 

(chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, Dương Thị Thúy 

Nga, Trần Thị Diệu Oanh, Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn 

Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận

Đại học Huế 

10 Vật lí 10 Kết nối TT với cuộc sống
Vũ Văn Hùng(Tổng chủ biên), Bùi Gia Thịnh(Chủ 

biên)
Giáo dục Việt Nam

11
Chuyên đề học tập 

Vật lí 10
Kết nối TT với cuộc sống Vũ Văn Hùng(Chủ biên), Nguyễn Văn Báu (Chủ biên) Giáo dục Việt Nam

12 Hóa học 10 Cánh Diều
Trần Thành Huế (Tổng chủ biên), Nguyễn Ngọc Hà 

(Chủ biên)
Đại học Sư phạm

13
Chuyên đề học tập 

Hóa học 10
Cánh Diều

Trần Thành Huế (Tổng chủ biên), Vũ Quốc Trung 

(Chủ biên)
Đại học Sư phạm

14
Công nghệ 10-Thiết 

kế và công nghệ 
Cánh Diều Nguyễn Trọng Khanh Đại học Huế
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I. KHỐI 10



STT MÔN BỘ SÁCH TÁC GIẢ NHÀ XB

15

Chuyên đề học tập 

công nghệ 10-Thiết 

kế và công nghệ 

Cánh diều Nguyễn Trọng Khanh Đại học Huế

16
Công nghệ 10-Công 

nghệ trồng trọt
Kết nối TT với cuộc sống  Lê Huy Hoàng Giáo dục Việt Nam

17

Chuyên đề công 

nghệ 10-Công nghệ 

trồng trọt

Kết nối TT với cuộc sống  Lê Huy Hoàng Giáo dục Việt Nam

18 Tin học 10 Kết nối TT với cuộc sống Phạm Thế Long (Tổng chủ biên) Giáo dục Việt Nam

19

Hoạt động Trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp 10

Kết nối TT với cuộc sống
Lưu Thu Thủy(Tổng chủ biên), Nguyễn Thanh 

Bình(Chủ biên)
Giáo dục Việt Nam

20
Giáo dục Thể chất 

10

Cánh diều (CL,BD, BR, 

DC)
Lưu Quang Hiệp Giáo dục Việt Nam

21
Giáo dục quốc 

phòng và an ninh 10
Cánh Diều

Nguyễn Thiện Minh(Tổng chủ biên) Lê Hoài Nam 

(Chủ biên)
Đại học Sư phạm.

22 Tiếng anh 10 Global Success Hoàng Văn Vân (chủ biên) Giáo dục Việt Nam

23 Sinh học 10 Kết nối TT với cuộc sống Phạm Văn Lập Giáo dục Việt Nam

24
Chuyên đề học tập 

Sinh hoc 10
Kết nối TT với cuộc sống Phạm Văn Lập Giáo dục Việt Nam

STT MÔN BỘ SÁCH TÁC GIẢ NHÀ XB

1 Ngữ văn 11 Kết nối tri thức Bùi Mạnh Hùng NXB Giáo dục

2
Chuyên đề học tập 

Ngữ văn 11
Kết nối tri thức Bùi Mạnh Hùng NXB Giáo dục

3 Toán 11 Chân trời sáng tạo Trần Nam Dũng Giáo dục Việt Nam

4
Chuyên đề học tập 

Toán 11
Chân trời sáng tạo Trần Nam Dũng Giáo dục Việt Nam

5 Lịch sử 11 Cánh Diều

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Ninh 

(Chủ biên), Lê Hiến Chương, Tống Thị Quỳnh Hương 

và Nguyễn Mạnh Hưởng , Vũ Đức Liêm.

Đại học Sư phạm

6
Chuyên đề học tập 

Lịch sử 11
Cánh Diều

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Ninh 

(Chủ biên), Tống Thị Quỳnh Hương và Nguyễn Mạnh 

Hưởng , Vũ Đức Liêm.

Đại học Sư phạm

II. KHỐI 11



STT MÔN BỘ SÁCH TÁC GIẢ NHÀ XB

7 Địa lý 11 Cánh Diều
Lê Thông (Tổng chủ biên),  Nguyễn Đức Vũ (Chủ 

biên), Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Hoàng Sơn.
Đại học Sư phạm

8
Chuyên đề học tập 

Địa lý 11
Cánh Diều

Lê Thông (Tổng chủ biên),  Nguyễn Đức Vũ (Chủ 

biên), Nguyễn Hoàng Sơn.
Đại học Sư phạm

9 GD KT&PL 11 Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (tổng chủ biên), Phạm Việt Thắng 

(chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, Dương Thị Thúy 

Nga, Trần Thị Diệu Oanh, Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn 

Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận

Đại học Huế 

10 Vật lí 11 Kết nối TT với cuộc sống
Vũ Văn Hùng(Tổng chủ biên), Nguyễn Văn Biên(Chủ 

biên)
Giáo dục Việt Nam

11
Chuyên đề học tập 

Vật lí 11
Kết nối TT với cuộc sống

Vũ Văn Hùng(Tổng chủ biên), Đặng Thanh Hải(Chủ 

biên)
Giáo dục Việt Nam

12 Hóa học 11 Cánh Diều
Trần Thành Huế (Tổng chủ biên), Vũ Quốc Trung 

(Chủ biên)
Đại học Sư phạm

13
Chuyên đề học tập 

Hóa học 11
Cánh Diều

Trần Thành Huế (Tổng chủ biên), Vũ Quốc Trung 

(Chủ biên)
Đại học Sư phạm

14
Công nghệ 11-Thiết 

kế và công nghệ 
Cánh diều Nguyễn Trọng Khanh Đại học Huế

15

Chuyên đề học tập 

công nghệ 11-Thiết 

kế và công nghệ 

Cánh diều Nguyễn Trọng Khanh Đại Học Huế

16
Công nghệ 11-Công 

nghệ trồng trọt
Kết nối TT với cuộc sống  Lê Huy Hoàng Giáo dục Việt Nam

17

Chuyên đề công 

nghệ 11-Công nghệ 

trồng trọt

Kết nối TT với cuộc sống  Lê Huy Hoàng Giáo dục Việt Nam

18

Tin học 11 - Định 

hướng Tin học ứng 

dụng

Kết nối TT với cuộc sống Phạm Thế Long (Tổng chủ biên) Giáo dục Việt Nam

19

Hoạt động Trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp 11

Cánh diều
Nguyễn Dục Quang(Tổng chủ biên), Vũ Đình Bảy(Chủ 

biên)
Đại học Huế

20
Giáo dục Thể chất 

11

Kết nối tri thức cuộc sống 

(BC, BD, BR, CL)
Ngô Việt Hoàn Giáo dục Việt Nam



STT MÔN BỘ SÁCH TÁC GIẢ NHÀ XB

21
Giáo dục quốc 

phòng và an ninh 11
Kết nối TT với cuộc sống

Nghiêm Viết Hải (Tổng chủ biên) Đoàn Chí Kiên (Chủ 

biên)
Giáo dục Việt Nam

22 Tiếng anh 11 Global Success Hoàng Văn Vân (chủ biên) Giáo dục Việt Nam

23 Sinh học 11 Kết nối TT với cuộc sống Phạm Văn Lập Giáo dục Việt Nam

24
Chuyên đề học tập 

Sinh hoc 11
Kết nối TT với cuộc sống Phạm Văn Lập Giáo dục Việt Nam

STT MÔN BỘ SÁCH TÁC GIẢ NHÀ XB

1 Ngữ văn 12 Chân trời sáng tạo Nguyễn Thành Thi NXB Giáo dục

2
Chuyên đề học tập 

Ngữ văn 12
Chân trời sáng tạo Nguyễn Thành Thi NXB Giáo dục

3 Toán 12 Chân trời sáng tạo Trần Nam Dũng Giáo dục Việt Nam

4
Chuyên đề học tập 

Toán 12
Chân trời sáng tạo Trần Nam Dũng Giáo dục Việt Nam

5 Lịch sử 12 Cánh Diều

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Ninh 

(Chủ biên), Lê Hiến Chương, Tống Thị Quỳnh Hương 

và Nguyễn Mạnh Hưởng , Vũ Đức Liêm, Phan Thị 

Tuyết

Đại học Sư phạm

6
Chuyên đề học tập 

Lịch sử 12
Cánh Diều

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Ninh 

(Chủ biên), Lê Hiến Chương, Vũ Đức Liêm, Phan Thị 

Tuyết

Đại học Sư phạm

7 Địa lý 12 Cánh Diều

Lê Thông (Tổng chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ (Chủ 

biên), Nguyễn Quyết Chiến, Phan Đức Sơn,  Lê Thị Mỹ 

Dung, Vũ Đình Hòa, Nguyễn Đức Tôn, Ngô Thị Hải 

Yến.

Đại học Sư phạm

8
Chuyên đề học tập 

Địa lý 12
Cánh Diều

Lê Thông (Tổng chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ (Chủ 

biên), Nguyễn Quyết Chiến, Ngô Thị Hải Yến, Trần 

Thị Thanh Thủy.

Đại học Sư phạm

9 GD KT&PL 12 Cánh Diều 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (tổng chủ biên), Phạm Việt Thắng 

(chủ biên), Phạm Thị Hồng Điệp, Dương Thị Thúy 

Nga, Trần Thị Diệu Oanh, Nguyễn Nhật Tân, Trần Văn 

Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận

Đại học Huế 

10 Vật lí 12 Kết nối TT với cuộc sống
Vũ Văn Hùng(Tổng chủ biên), Nguyễn Văn Biên(Chủ 

biên)
Giáo dục Việt Nam

11
Chuyên đề học tập 

Vật lí 12
Kết nối TT với cuộc sống

Vũ Văn Hùng(Tổng chủ biên), Đặng Thanh Hải(Chủ 

biên)
Giáo dục Việt Nam

III. KHỐI 12



STT MÔN BỘ SÁCH TÁC GIẢ NHÀ XB

12 Hóa học 12 Cánh Diều
Trần Thành Huế (Tổng chủ biên), Dương Bá Vũ (Chủ 

biên)
Đại học Sư phạm

13
Chuyên đề học tập 

Hóa học 12
Cánh Diều

Trần Thành Huế (Tổng chủ biên), Dương Bá Vũ (Chủ 

biên)
Đại học Sư phạm

14
Công nghệ 12-Thiết 

kế và công nghệ 
Cánh diều Nguyễn Trọng Khanh Đại học Huế

15

Chuyên đề học tập 

công nghệ 12-Thiết 

kế và công nghệ 

Cánh diều Nguyễn Trọng Khanh Đại học Huế

16
Công nghệ 12-Công 

nghệ trồng trọt
Kết nối TT với cuộc sống  Lê Huy Hoàng Giáo dục Việt Nam

17

Chuyên đề công 

nghệ 12-Công nghệ 

trồng trọt

Kết nối TT với cuộc sống  Lê Huy Hoàng Giáo dục Việt Nam

18

Tin học 12 - Định 

hướng Tin học ứng 

dụng

Kết nối TT với cuộc sống Phạm Thế Long (Tổng chủ biên) Giáo dục Việt Nam

19

Hoạt động Trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp 12

Kết nối TT với cuộc sống 
Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình 

(Chủ biên)
Giáo dục Việt Nam

20
Giáo dục Thể chất 

12

Kết nối tri thức cuộc sống 

(BC, BD, BR, CL)
Trịnh Hữu Lộc Giáo dục Việt Nam

21
Giáo dục quốc 

phòng và an ninh 12
Kết nối TT với cuộc sống

Nghiêm Viết Hải (Tổng chủ biên) Đoàn Chí Kiên (Chủ 

biên)
Giáo dục Việt Nam

22 Tiếng anh 12 Global Success Hoàng Văn Vân (chủ biên) Giáo dục Việt Nam

23 Sinh học 12 Kết nối TT với cuộc sống Phạm Văn Lập Giáo dục Việt Nam

24
Chuyên đề học tập 

Sinh học 12
Kết nối TT với cuộc sống Phạm Văn Lập Giáo dục Việt Nam


